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TÔMTĂT:
Trong chương trình dạy và học trực tuyến tại các trường đại học hiện nay, kỳ thi kết thúc môn 

học là một bước quan trọng để kiểm ưa, đánh giá những kiến thức mà sinh viên tiếp nhận được 
ưong quá trình học tập. Trên cơ sở thực tế trải qua, bài viết phân tích các hạn chế đối với hình thức 
thi trực tuyến hiện nay và chỉ ra những cách thức mà sinh viên sử dụng để đối phó với các kỳ thi 
này, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng của kỳ thi ưực tuyến.

Từ khóa: đánh giá kết quả học tập, thi kết thúc môn, sinh viên, đối phó, thi trực tuyến.

1. Đặt vấn đề
Những ngày kết thúc học kỳ I năm học 2021 - 

2022 đã tới, sinh viên các trường đại học trên cả 
nước lại bước vào kỳ thi kết thúc môn học. Do tình 
hình dịch vẫn còn rất căng thẳng, nên đa sô' các 
trường đại học đều áp dụng hình thức thi online.

Kỳ thi online không quá mới mẻ đối với các 
sinh viên đại học,vì từ học kỳ II năm học 2020 - 
2021, các sinh viên đã làm quen và rút ra nhiều 
phương pháp đối phó hiệu quả đô'i với việc thi 
online.

Hiện tại, hầu hết các trường đại học đều chuẩn 
bị thi kết thúc học kỳ chủ yếu theo 4 hình thức sau: 
bài tập lớn (nộp vào email giảng viên), bài tiểu 
luận (nộp vào email giảng viên), tự luận online 
(làm bài trên phần mềm elearning), trắc nghiệm 
online (làm bài trên phần mềm elearning).

Hiện nay, do các sinh viên đều ở nhà học 
online, nên các trường học đều không sử dụng cơ 
sở vật chất, vốn bị giới hạn về sô' lượng sinh viên 
trong một phòng học. Các nhà quản lý đã tiết 
kiệm chi phí giảng viên, bằng cách dồn 2 - 3 lớp 
thường thành một lớp online, nên sĩ sô' các lớp 
online tăng vọt.

Từ một lớp thường, sĩ sô' khoảng 40 - 50 sinh 
viên, các lớp online có sĩ sô' khoảng 100 sinh viên 
trở lên. Đô'i với giảng viên, khi chuyển qua dạy 
trực tuyến đã phải nói rất nhiều và liên tục trong 
một buổi dạy online, với sô' tiết học không đổi so 
với buổi dạy trực tiếp, nên rất mất sức, trong buổi 
dạy còn phải theo dõi sô' lượng sinh viên gấp 2 
lần. Tới khi thi giữa kỳ và kết thúc môn, giảng 
viên lại càng vất vả hơn khi phải chấm bài, làm đề 
thi nhiều gấp 2-3 lần.
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2. Cách các đôi phó của sinh viên
Sau khi tham gia giảng dạy và chấm bài của 

sinh viên qua 1 học kỳ online, tới học kỳ này, tôi 
nhận thây sinh viên đã rút ra kinh nghiệm và đã 
có nhiều cách đôi phó như sau.

2.1. Đôi với hình thức làm bài tiểu luận
Để tránh sinh viên sao chép bài lẫn nhau, 

giảng viên cần phải sắp xếp cho mỗi sinh viên 
làm 1 đề. Nên đối với những lớp có sĩ số 100 sinh 
viên/lớp, giảng viên phải soạn 100 đề thi. Điều 
này bất khả thi đốì với giảng viên.

Hiện nay, do khó khăn bởi mùa dịch, nên hầu 
như các trường đại học đều tăng giờ nghĩa vụ của 
các giảng viên lên để giảm chi phí. Do đó, để 
hoàn thành nghĩa vụ giờ dạy, giảng viên phải làm 
sao dạy được càng nhiều lớp càng tốt. Nếu một 
giảng viên nào dạy từ 4 lớp/môn học, thì việc ra 
400 đề thi để đảm bảo mỗi sinh viên đều làm 1 đề 
thi riêng chắc chắn không thể làm được. Nên 
thông thường, một giảng viên chỉ cố gắng ra được 
10-20 đề/400 sinh viên.

Theo nguyên tắc của bài tiểu luận, sinh viên tự 
làm rồi nộp email cho giảng viên. Nhiều sinh viên 
sao chép từ internet, rồi chuyển cho nhau, tới lúc 
giảng viên chấm bài sẽ gặp cả chục bài giống y 
nhau đến từng chữ. Vì thế, tuy bức xúc, nhưng 
giảng viên cũng không thể làm gì được.

2.2. Đô'i với các bài tập lớn
Gọi là bài tập lớn vì giảng viên thường ghép 

nhiều bài tập nhỏ của các chương với nhau thành 1 
bài tập lớn cho tất cả các chương.

Vì thế, soạn ra 1 bài tập lớn rất công phu, nên 
giảng viên cũng không thể nào thực hiện soạn một 
lúc 20 - 30 đề cho 4 lớp/400 sinh viên. Một giảng 
viên cố gắng lắm cũng chỉ soạn được 8 - 10 đề, rồi 
trộn lại với nhau, nên chắc chắn cũng có vài chục 
sinh viên trùng đề với nhau.

Cũng như bài tiểu luận, sinh viên tự làm bài 
tập lớn, sau 1 tuần mới nộp cho thầy cô chấm 
điểm. Đây là thời gian vàng để các sinh viên 
“bung lụa”.

Đô'i với bài tập lớn, sinh viên gom lại những đề 
giống nhau, rồi nhờ người quen, bạn bè ngoài 
trường làm giúp, sau đó phổ biến cho cả nhóm. 
Nên khi giảng viên chấm bài thấy xuất hiện 

những nhóm bạn cùng tiến, cùng lùi. Nếu bài làm 
đúng thì cả nhóm cùng điểm cao hết và nếu bài 
làm sai thì cả nhóm cùng điểm tháp hết.

2.3. Đối vôi thi tự luận online
Để đảm bảo tính trung thực, các trường đại 

học đều quy định sinh viên phải mỏ camera trong 
suôi thời gian làm bài, nhằm xác nhận danh tính 
và theo dõi quá trình làm bài, qua đó cán bộ coi 
thi có thể theo dõi, đảm bảo sinh viên không thể 
gian lận.

Điều này có bất cập rất lớn, nếu sinh viên thi 
trong 1 phòng thi được đầu tư đầy đủ 2 - 3 camera 
có thể theo dõi mặt bàn, ngăn bàn và chụp chính 
diện khuôn mặt sinh viên thì mới đảm bảo sinh 
viên không thể gian lận. Nhưng trong tình hình 
hiện nay rất khó thực hiện, bởicác trường mới có 
khả năng đầu tư trang bị 1 phòng thi đúng chuẩn 
như vậy, còn sinh viên phải học online tại nhà của 
mình trong thời điểm dịch Covid-19, nhưng không 
phải gia đình sinh viên nào cũng có đủ khả năng 
kinh tế để làm được điều đó.

Thực tế là các sinh viên về nhà, có bạn ở nội 
thành, có bạn ở tỉnh xa, có bạn ở miền núi. Khi 
học online, có sinh viên sử dụng laptop, máy tính 
để bàn, cũng có sinh viên chỉ sử dụng điện thoại di 
động để học online và khi thi cũng làm bài với 
chiếc điện thoại đó. Các thiết bị này chỉ có 1 
camera với 1 góc nhìn duy nhất.

Khi sinh viên làm bài online tại nhà, những sinh 
viên ở gần nhau thường tụ họp để cùng làm bài, sử 
dụng thiết bị điện thoại, thiết bị truyền phát tín hiệu 
để trong ngăn bàn, hay tại 1 nơi kín đáo mà góc 
quay camera của sinh viên không thể thấy được. 
Nên cán bộ coi thi đang ở thành phố, cách xa hàng 
trăm cây số, với góc nhìn hạn chế qua camera của 
sinh viên rất khó có thể nào quan sát được và cũng 
không thể nào can thiệp được từ xa.

Kết quả, giảng viên khi chấm bài cũng nhận 
được một số bài làm giống nhau, với cùng 1 kiểu 
sai và đáp số sai như nhau, hay rất nhiều bài đúng 
với cùng 1 phong cách làm bài và con sô'đúng như 
nhau, giống nhau từng chữ.

2.4. Đối với thi trắc nghiệm online
Cũng tương tự như thi tự luận online, việc cán 

bộ coi thi giám sát sinh viên qua camera tại nhà
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của sinh viên khi làm bài thi cũng không hiệu quả 
nếu sinh viên cố tình gian lận.

Việc sinh viên cố tình làm bài chung, che giấu 
các thiết bị truyền tin, làm bài giúp nhau cũng rất 
khó phát hiện, nếu cán bộ coi thi chỉ theo dõi qua 
camera từ xa.

Nếu khi giảng viên chấm bài tự luận online, 
khi đọc nội dung và câu chữ của bài sinh viên làm, 
giảng viên cũng có thể nhận ra việc các sinh viên 
cùng làm bài chung với nhau. Nhưng khi sinh viên 
thi trắc nghiệm online, đa sô' phần mềm sẽ tự động 
châ'm, nên giảng viên cũng khó khănkhi dự đoán 
sinh viên có biểu hiện gian lận hay không.

3. Các giải pháp cho vân đề này
Kinh nghiệm các lần đi trông thi trực tiếp tại 

trường cho thây, dù mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi 
thi, quan sát trực tiếp và liên tục, nhưng sinh viên 
vẫn giàu tài liệu được trong túi áo, túi quần, ngăn 
bàn và thậm chí mang theo cả điện thoại di động 
vào phòng thi. Cho nên, việc cán bộ coi thi kiểm 
soát gian lận trong khi tổ chức thi trực tuyến còn 
khó khăn hơn rất nhiều. Dù vậy, các thầy, cô cũng 
đã rút ra nhiều kinh nghiệm khác nhau để hạn chế 
tình trạng sinh viên gian lận.

3.1. Đối với các đề thi mờ cho sinh viên tự làm 
rồi nộp lại cho giảng viên qua mail (bài tập lớn, 
bài tiểu luận)

Khi sinh viên làm bài tiểu luận và bài tập lớn, 
nhất là phần cơ sở lý thuyết thì sinh viên chép lại 
nội dung trên mạng internet giống hoàn toàn, 
không sai dâ'u châm, dấu phẩy. Nhự vậy, bài làm 
của sinh viên không đạt, đúng ra sinh viên chỉ 
tham khảo ý, còn nội dung phải diễn đạt lại theo 
cách thức của riêng từng người. Còn ý nào không 
biết thì sinh viên phải tự viết theo suy nghĩ của 
mình, chứ không được lấy kiến thức của người 
khác để chép y chang vào bài làm để nộp.

Việc này do sinh viên chưa được hướng dẫn 
nên giảng viên cần phải hướng dẫn sinh viên các 
quy định, cách thức để lấy dữ liệu và viết bài từ 
mạng internet như thế nào. Nhà trường cần trang 
bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản khi dẫn 
nguồn từ tài liệu như thế nào mới không bị coi là 
sao chép.

Khi áp dụng hình thức nộp bài mở như vậy, 
giảng viên cần xây dựng hệ thống, cách thức để 
kiểm tra bài nộp của sinh viên đã đạt yêu cầu về 
tỷ lệ trùng khớp với các bài khác hay chưa. Hệ 
thống này cần được xây dựng mở để sinh viên nộp 
trước bài làm của mình vào đó để tự kiểm tra. Nếu 
không đạt, sinh viên phải sửa lại bài, giảng viên 
chỉ chấm những bài đạt yêu cầu.

Hiện nay, các phần mềm chống sao chép bài 
được dùng phổ biến trên thế giới đã được các 
trường đại học lổn ở Việt Nam cập nhật và sử 
dụng. Khi sinh viên nộp bài, đòi hỏi phải có chữ 
ký của giảng viên xác nhận sinh viên đã dùng 
phần mềm để kiểm tra bài làm của mình. Nếu đạt 
yêu cầu, giảng viên mới bắt tay vào châm bài.

3.2. Đối với thỉ trực tuyến
Điều quan trọng nhâ't khi thi trực tuyến đó là 

phải đảm bảo đúng sinh viên đi thi, chứ không 
phải là người nào đó thi hộ và xung quanh sinh 
viên đó không có ai hỗ trợ. Đê’ đáp ứng điều đó, 
các trường đại học cần sử dụng phần mềm thi trực 
tuyến chuyên dùng chông gian lận.

Sinh viên sẽ đăng nhập vào phần mềm mỗi khi 
bắt đầu các buổi thi trực tuyến. Bước đầu tiên là 
hệ thống camera sẽ nhận dạng sinh viên bằng 3 
phương pháp là camera quét khuôn mặt, camera 
quét chứng minh thư và camera quét giọng nói. 
Bước kế tiếp sau khi đã quét thành công danh tính 
của sinh viên, phần mềm sẽ yêu cầu sinh viên 
dùng camera quét 360 độ vị trí phòng thi để phát 
hiện xem có ai ở gần bên cạnh sinh viên để giúp 
đỡ hay không.

Khi sinh viên nhân nút làm bài thì cũng khởi 
động hệ thống microphone ghi âm lại và video 
quay lại toàn bộ quá trình làm bài của sinh viên. 
Nếu hệ thông phát hiện sinh viên có các hành 
động bất thường liên quan tới việc che giâ'u những 
thiết bị thu phát tín hiệu, hay ghi nhận những âm 
thanh nhắc bài thì hệ thông sẽ phát tín hiệu cảnh 
báo. Trong phần mềm này, sinh viên chỉ mở được 
bài làm của mình mà thôi và không cho phép sinh 
viên sử dụng chức năng sao chép, cắt dán trong 
máy tính làm bài của mình.

Bên cạnh đó, nhà trường cần yêu cầu sinh viên 
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sử dụng 2 camera trên 2 điện thoại (hoặc máy 
tính). Một camera chiếu thẳng vào bài làm để 
theo dõi quá trình làm bài của sinh viên, một 
camera khác chiếu thẳng vào sinh viên để nhận 
diện và ghi nhận các thao tác của sinh viên trong 
suốt quá trình làm bài.

Nhà trường cũng phải quy định rằng, sinh viên 
khi làm bài tuyệt đối chỉ được mở phần mềm làm 
bài thi, không được mở các phần mềm khác có thể 
giúp sinh viên gian lận. Trong suốt thời gian làm 
bài thi trực tuyến, sinh viên không được tự động đi 
khỏi vị trí làm bài và không được nghe nhận các 
cuộc gọi điện thoại. Nếu giảng viên không nhìn 
thâ'y sinh viên quá 5 phút, thì sinh viên giải trình 
lý do, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

Với các sinh viên mà gia đình không có điều 
kiện để trang bị đủ các thiết bị kịp, có thể đăng ký 
hoãn thi kỳ này, được thi bù vào kỳ thi sau để 
không ảnh hưởng tới kỳ thi của các sinh viên khác 
trong đợt thi.

3.2.1. Thi tự luận đề đóng trực tuyến
Khi sinh viên thi đề đóng trực tuyến thì yêu cầu 

phải rất cao về việc tuyệt đôi không có ai nhắc bài 
và xem tài liệu.

Đôi với các bài thi dạng này, cán bộ coi thi khi 
giám sát sinh viên phải hết sức chú ý xem sinh 
viên có tụ họp nhau để cùng làm bài hay không, 
mỗi sinh viên phải ngồi riêng biệt và không có ai 
ở cạnh bên. vấn đề thứ hai cũng hết sức quan 
trọng đối với hình thức thi này là việc phát hiện ra 
sinh viên sử dụng tài liệu, điện thoại hay các thiết 
Ịbị truyền phát tính hiệu để chuyển bài thi hay tìm 
kiếm câu trả lời trên mạng internet.

Hình thức thi này có mức đòi hỏi nỗ lực cao 
ĩhất của cán bộ coi thi.

3.2.2. Thi tự luận đề mở trực tuyến
Đối với sinh viên thi đề mở trực tuyến, chỉ cần 

đảm bảo yêu cầu sinh viên tự làm một mình và 
không có người hỗ trợ. Còn tài liệu được sử dụng 
thông thường, các trường chỉ cho phép sinh viên 
<|ược tham khảo tài liệu bằng giấy, chứ không cho 
inh viên sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại 
di động để tránh trường hợp một sinh viên làm bài, 
sau đó chụp hình và gửi cho cả lớp cùng làm.

Cũng như hình thức thi đề đóng trực tuyến, khi 
sinh viên làm bài thi dạng đề mở trực tuyến, cán 
bộ coi thi khi giám sát sinh viên cũng phải chú ý 
xem sinh viên phải ngồi làm bài riêng biệt và 
tuyệt đối không được sử dụng các thiết bị truyền 
tin như điện thoại di động. Và quy định mỗi sinh 
viên chỉ được sử dụng riêng khi làm bài theo quy 
định của từng trường.

3.2.3. Thi trắc nghiệm trực tuyến
Để hạn chế tôi đa việc trao đổi bài thi với nhau 

của sinh viên, giảng viên cần tăng số câu hỏi trắc 
nghiệm. Hầu như trong các phần mềm thiết kế đề 
thi trắc nghiệm đều cho phép trộn các đề thi và cả 
các đáp án với nhau. Các câu hỏi nên theo hướng 
làm xong câu này thì sinh viên mới được làm câu 
khác để tránh sinh viên mở tài liệu ra dò. Như 
vậy, mỗi sinh viên sẽ nhận được 1 đề thi khác 
nhau với thời gian vừa đủ, thì sinh viên chỉ vừa kịp 
thời gian làm bài.

Còn về các vân đề đảm bảo cho sinh viên tự 
lực làm bài và không hỏi bài nhau, vẫn áp dụng 
như khi cán bộ coi thi giám sát sinh viên làm bài tự 
luận đề mở trực tuyến và đề đóng trực tuyến đã 
nêu ở trên.

4. Kết luận
Để đảm bảo sự công bằng cho sinh viên, dù là 

hình thức thi cử nào, các trường đại học luôn áp 
dụng nhiều biện pháp để đảm bảo tính khách quan 
và trung thực trong các kỳ thi. Là một giảng viên, 
tôi luôn trăn trở làm sao để châm bài cho các em 
sinh viên một cách công bằng, chính xác, nhằm 
đảm bảo rằng mọi sinh viên nhận được điểm số 
đúng với sự nỗ lực và cố gắng của các em trong 
quá trình học tập.

Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp 
như hiện nay, việc dạy và thi online tuy có nhiều 
hạn chế, nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất. Để có 
kết quả thi trực tuyến chính xác và đảm bảo chất 
lượng, ngoài việc sử dụng công nghệ, sự nỗ lực 
của các giảng viên, cán bộ coi thi, rất cần ý thức 
tự giác của mỗi sinh viên và sự quan tâm của các 
bậc phụ huynh đốì với quá trình học tập của con 
em mình ■
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